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Câu 1: (2 điểm)

Nước được hấp thụ từ đất vào rễ qua hai con đường

a. Đó là hai con đường nào?

b. Những điểm có lợi và bất lợi của hai con đường đó?

c. Hệ rễ đã khắc phục những điểm bất lợi của hai con đường đó bằng cách nào?

Câu 2: (2 điểm)


Vai trò của nitơ đối với đối với cây và năng suất cây trồng? nguồn dinh dưỡng ni tơ nào cây dễ đồng hoá nhất?Việc thừa hoặc thiếu nitơ có tác hại gì đối với cây trồng?

Câu 3: (2 điểm)
a) Viết phương trình pha sáng, pha tối và phương trình chung của quang hợp

b) Giải thích tại sao viết như vậy. 

c) Bằng cách nào có thể chứng minh trong quang hợp nước sinh ra ở pha tối. 

Câu 4: ( 2 điểm)
a. Thực vật có cơ chế nào để tồn tại trong điều kiện thiếu oxi tạm thời?Vì sao một số thực vật sống ở vùng đầm lầy có khả năng sống trong điều kiện thường xuyên thiếu oxi?

b. Sau khi học quá trình hô hấp ở thực vật một bạn học sinh phát biểu: “Trong cơ thể sống, chất hữu cơ được đốt bằng nước chứ không phải bằng oxi không khí như sự đốt cháy nó ở bên ngoài”.Em có nhận xét gì về lời phát biểu trên.

Câu 5: (2 điểm)
a. Vì sao khi nhiệt độ quá cao hay quá thấp thì lá, quả của một số loài thực vật lại rụng nhiều?

b. Một cây ngày dài có độ dài đêm tiêu chuẩn là 9 giờ sẽ ra hoa:

  -  Phải hiểu độ dài đêm tiêu chuẩn là 9 giờ như thế nào cho đúng?

              - Cây này có thể ra hoa được không trong quang chu kỳ 12 giờ chiếu sáng / 6 giờ trong tối/ bật sáng trong tối/ 6 giờ trong tối.

Câu 6: (2 điểm)
a. Nhận định sau đúng hay sai?Giải thích?

Động vật ăn thịt số lượng thức ăn ít hơn nhiều so với động vật ăn cỏ.

b. Vai trò của axit clohyđric (HCl) trong quá trình tiêu hóa của người
Câu 7: (2 điểm)

a. Hemoglobin(Hb) được gọi là sắc tố hô hấp nhờ đặc tính nào?

b. Nhờ đặc tính và sự chênh lệch áp suất CO2 và O2, Hb có khả năng kết hợp với CO2 và O2 nhờ đó mà cung cấp O2 và lấy CO2 cho tế bào bằng các phản ứng:

I. HbCO2 → Hb + CO2

II. Hb + 4O2→ HbO8 

III. HbO8 → 4O2 + Hb

IV. Hb + CO2 → HbCO2 
Hãy cho biết các phản ứng trên xảy ra ở đâu và có vai trò gì?

c. Giải thích hiệu ứng Borh?

Câu 8: (2 điểm)

a- Trình bày ảnh hưởng của hoocmon tới sự dày lên và phá vỡ niêm mạc tử cung trong một chu kì kinh nguyệt?

b- Vì sao trong suốt thời gian mang thai không thể có trứng rụng? Cơ sở khoa học của phương pháp chẩn đoán có thai qua nước tiểu?

Câu 9: ( 2 điểm)
Nêu các đặc điểm thích nghi của cơ quan hô hấp ở chim với sự trao đổi khí ?

Câu 10: (2 điểm)

Cho các động vật sau: thủy tức, châu chấu, cá chép, hải quỳ, ếch, rắn, thân mềm, thỏ, giun đất.

a. Sắp xếp các động vật trên vào ba dạng hệ thần kinh tương ứng.

b. Nêu đặc điểm cấu tạo của các dạng hệ thần kinh và rút ra chiều hướng tiến hóa của hệ thần kinh.
______________________________Hết_______________________________
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	Câu (điểm)
	Nội dung
	Thang điểm

	1 (2 điêm)
	a, - Con đường qua thành tế bào – gian bào: nước vận chuyển qua thành tế bào lông hút và các khoảng trống gian bào ( đến thành tế bào nội bì, gặp vòng đai Caspari ( chuyển vào tế bào nội bì rồi vào mạch gỗ của rễ.

- Con đường tế bào (Chất nguyên sinh – không bào): nước vào tế bào chất, qua không bào, sợi liên bào, qua tế bào nội bì rồi vào mạch gỗ rễ
b, - Con đường qua thành tế bào – gian bào: 

+ Có lợi: hấp thụ nhanh và nhiều nước.

+ Bất lợi: Lượng nước và các chất hòa tan không được kiểm tra.

- Con đường tế bào:

+ Có lợi: Lượng nước và các chất hòa tan được kiểm tra bằng tính thấm chọn lọc của các tế bào sống.

+ Bất lợi: lượng nước được hấp thụ chậm và ít.
c, - Sự khắc phục của hệ rễ: Đặt vòng đai Caspari trên thành tế bào nội bì

- Vòng đai Caspari cấu tạo từ chất không thấm nước và không cho chất khoáng hòa tan trong nước đi qua ( nước và chất khoáng phải đi vào trong tế bào nội bì ( lượng nước và chất khoáng hòa tan được điều chỉnh và kiểm tra.
	0,5
0,5

0,25

0,25

0,5

	2 (….. điểm)
	1. Vai trò của ni tơ:

* Vai trò cấu trúc:

-Tham gia cấu tạo phân tử protein,enzim, axit nucleic, diệp lục, ATP., phitohoocmon ( auxin, xitokinin), phitocrom........

*Vai trò điều tiết:

Là thành phần cấu tạo của protein-enzim, coenzim, ATP---->điều tiết quá trình TĐC.

2. Nguồn nguồn dinh dưỡng ni tơ  cây dễ đồng hoá nhất :

- Nitrat và amon là dạng đạm cây sử dụng nhiều nhất.

- Cây không thể sử dụng nitrat trực tiếp vào quá trình trao đổi chất và nó phải khử thành dạng đạm amôn mới biến đổi thành các chất hữu cơ chứa nitơ.

3. Thừa hoặc thiếu nitơ: Thừa nitơ  hoặc thiếu ni tơ có ảnh hưởng đến sinh trưởng , phát triển và hình thành năng suất cây trồng

* Thừa nitơ:

- Cây sinh trưởng quá mạnh, thân lá tăng trưởng nhanh, mô cơ giới kém, cây rất yếu gây lốp đổ, giảm năng suất

*Thiếu nitơ:

-Giảm quá trình tổng hợp protein--->sinh trưởng các cơ quan giảm

- Diệp lục không hình thành--> lá vàng, đẻ nhánh kém, giảm hoạt động quang hợp, giảm năng
	0,75
0,75

0,75

	 3 ( 2
 điểm)


	a) * Phương trình pha sáng.

12H2O + 12 NADP + 18 ADP + 18PV ( 12 NADPH + 18 ATP + 6O2 

* Phương trình pha tối:

6CO2 + 12 NADPH + 18 ATP ( C6H12O6 + 6 H2O + 12 NADP + 18 ADP + 18 PV    





* Phương trình  chung:

6 CO2 + 12 H2​O ( C6H12O6 + 6 H​2O + 6 O2   



b) Viết như vậy thể hiện được bản chất pha sáng là pha ô xi hóa H2O để hình thành ATP và NADPH và pha tối là pha khử CO2 bằng sản phẩm của pha sáng (ATP và NADPH) để hình thành C6H12O6. 



   


+ Về số lượng: 12 NADPH và 18 ATP là xuất phát từ nhu cầu ATP và NADPH cho việc hình thành 1 phân tử glucogơ (tính từ chu trình canvin. 

c) Chứng minh nước sinh ra từ pha tối dựa trên phản ứng quang hợp đầy đủ.

6 CO2 + 12 H2O ( C6H12O6 + 6 O2 + 6H2O      



+ Bằng cách dùng ô xy nguyên tử đánh dấu trong CO2, khi quang hợp thấy ô xy nguyên tử đánh dấu có trong glucogơ và nước, như vậy ô xy của nước (vế phải) là ô xy từ CO2. Vì CO2 chỉ tham gia ở pha tối, do đó kết luận H2O sinh ra trong quang hợp tử pha tối.
	0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,5



	4 (2 điểm)
	a. (1 điểm)

- Trong điều kiện thiếu oxi tạm thời thực vật sẽ thực hiện hô hấp yếm khí 

Cơ chế:

+ Giai đoạn đường phân: Xảy ra trong tế bào chất

         Glucozo  (  axit piruvic  +  2ATP  + NADH

+ Lên men: Tạo rượu êtylic hoặc axit lactic

        Axit piruvic  ( Rượu êtylic  +  CO2
        Axit piruvic  ( Axit lactic

- Một số thực vật vùng đầm lầy có khả năng sống trong điều kiện thường xuyên thiếu oxy 

    + Có hệ rễ ít mẫn cảm với các điều kiện yếm khí không bị độc do các chất sản sinh ra trong điều kiện yếm khí

    + Trong thân, rễ có hệ thống gian bào lớn thông với nhau thành hệ thống dẫn oxy từ mặt đất xuống cung cấp cho rẽ hô hấp

    + Có rễ khí sinh

b. (1 điểm)

 Phát biểu đó là đúng: Vì

- Hô hấp có 2 pha:

       +  Pha đường phân không có oxy tham gia

        + Pha hiếu khí có oxy không khí tham gia tuy nhiên oxy không khí chỉ đóng vai trò chất nhận H+ và e- cuối cùng để sinh ra H2O

    -  Nước là nguyên kiệu hô hấp đã cung cấp H+ và e- cùng với H+ và e- của axit piruvic khi qua mạch truyền electron thì năng lượng e- dùng để tổng hợp ATP. Nước còn cung cấp oxy để oxy hóa cácbon của nhiên liệu hô hấp dưới tác động của enzim cacboxidaza chứ không phải nhờ O2 không khí như oxy đốt cháy thông thường
	0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

0,5



	5( 2 điểm)
	a. 

  - Nhiệt độ cao hay thấp là yếu tố kích thích tế bào tổng hợp và tích lũy axit abxixic ( kích thích hình thành tầng rời ở cuống lá và quả ( rụng lá, quả

b.

  - 9 giờ tối là số giờ đếm nhiều nhất đối với cây ngày dài này. Nên các quang chu kỳ có độ dài đêm ít hơn 9 giờ sẽ làm cho cây này ra hoa

  - Cây ra hoa được vì thời gian ban đêm dài đã bị cắt thành 2 đêm ngắn
	1,0

0,5

0,5



	6 (2 điểm)
	a. - Đúng

- Vì: 

       + Prôtêin thức ăn động vật và động vật ăn thịt gần giống nhau, còn protein thức ăn thực vật và động vật ăn cỏ xa nhau trong hệ thống phân loại

       + Hàm lượng dinh dưỡng ở thức ăn động vật cao và cân đối còn hàm lượng dinh dưỡng thức ăn thực vật thấp và mất cân đối

       + Hệ số tiêu hóa và hấp thụ thức ăn protein ở động vật ăn thịt cao hơn  

b. + Hoạt hóa enzim pepsinozen thành pepsin, tăng cường tác động của pepsin tạo môi trường tối ưu cho enzim pepsin hoạt động

    + Tham gia cơ chế đóng mở cơ vòng môn vị

    + Kích thích tăng tiết Secretin ở niêm mạc tá tràng, kích thích tăng tiết dịch vị, dịch tụy, dịch mật

    + Diệt khuẩn sát trùng trong dạ dày thủy phân xenlulozo thực vật
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	7( 2 điểm)
	a. Hemoglobin(Hb) được gọi là sắc tố hô hấp : 

Cấu tạo của phân tử: mang được 4 ptử O2 và 1 ptử CO2. Mỗi ptử Hb có 4 nhân Hem( chứa Fe++) và 1 phân tử protein là globulin; 

Là hợp chất có độ nhớt nhất định để dễ kết dính các phân tử O2 và CO2; 

Mỗi phân tử globin của Hb liên kết với 1 phân tử CO2 

b. Vị trí và vai trò: 

I. HbCO2 → Hb + CO2: Xảy ra khi máu đến phổi, điều kiện PCO2 trong phổi thấp

II. Hb + 4O2→ HbO8 : Xảy ra khi máu đến phổi, điều kiện PO2 trong phổi cao

III. HbO8 → 4O2 + Hb: Xảy ra ở TB, cung cấp O2 cho TB

IV. Hb + CO2 → HbCO2 : ………….; lấy O2 của TB để chuyển về phổi.

c. Hiệu ứng Borh:

Sự thay đổi nồng độ CO2  ảnh hưởng đến sự phân ly HbO2.


	1,0
0,75

0,25

	8 (2 điểm)
	a- LH và FSH tiết ra từ tuyến yên

- LH tác động lên buồng trứng ( tiết ơstrogen ( làm dày niêm mạc tử cung

- FSH tác động lên buồng trứng tạo trứng ( thể vàng tạo progesterone

- Progesterone cùng ơstrogen làm niêm mạc tử cung dày lên ức chế tiết LH, FSH

- Thể vàng giữ ổn định progesterone ( niêm mạch tử cung không vỡ

- Thể vàng thoái hóa ( progesterone giảm (  ơstrogen giảm ( phá vỡ niêm mạc tử cung

b- Sau khi trứng rụng các nang bào ( thể vàng, tiết hoocmon progesterone và hoạt động trong suốt thời kì có thai

- progesterone phối hợp với ơstrogen có tác dụng liên hệ ngược âm tới vùng dưới đồi ( ức chế tiết yếu tố giải phóng, làm giảm mạnh nồng độ LH và FSH ( không rụng trứng

- Cơ sở khoa học chẩn đoán có thai qua nước tiểu: Trong thời gian mang thai, hoạt động của thể vàng được duy trì nhờ hoocmon HCG do nhau thai tiết ra ( HCG có trong nước tiểu.

Kiểm tra sự có mặt của HCG ( có thai hay không 
	1,0
1,0

	9 (2 điểm)
	- Có thêm hệ thống các túi khí trước và túi khí sau giúp cho sự trao đổi khí được tăng cường  liên tục gọi là hô hấp kép.

- Sự trao đổi khí ở bề mặt trao đổi khí rất hiệu quả do sự trao đổi song song ngược chiều của các mạch máu và dòng khí trong các ống khí

- Hoạt động của các cơ thở liên quan trực tiếp đến hoạt động nâng và hạ cánh giúp tăng cường sự trao đổi khí trong khi bay lượn.
	0,75
0,75

0,75

	10 (2 điểm)
	Sắp xếp các động vật vào ba dạng hệ thần kinh 

- Hệ thần kinh dạng lưới: thủy tức, hải quỳ.

- Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch: giun đất, châu chấu, thân mềm.

- Hệ thần kinh dạng ống: cá chép, ếch, rắn, thỏ.
Hệ thần kinh

Đặc điểm

Hệ thần kinh dạng lưới.

Các tế bào thần kinh nằm rải rác trong cơ thể và liên hệ với nhau qua các sợi thần kinh tạo thành mạng lưới thần kinh.

Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch

+ Các tế bào thần kinh tập trung lại tạo thành các hạch thần kinh.

+ Các hạch thần kinh được nối với nhau bởi các dây thần kinh và hình thành chuỗi hạch thần kinh nằm dọc theo chiều dài cơ thể.

+ Mỗi hạch thần kinh là một trung tâm điều khiển hoạt động của một vùng xác định trên cơ thể.

Hệ thần kinh dạng ống

+ Các tế bào thần kinh tập trung lại thành một cái ống nằm ở phía lưng của con vật.

+ Hệ thần kinh dạng ống cấu tạo từ phần trung ương thần kinh (não bộ và tủy sống) và phần thần kinh ngoại biên (hạch thần kinh và dây thần kinh).

Chiều hướng tiến hóa: 

+ Tập trung hóa nghĩa là các tế bào thần kinh nằm rải rác trong hệ thần kinh dạng lưới tạp trung lại thành hệ thần kinh dạng chuỗi hạch và sau đó là hệ thần kinh dạng ống.

+ Hiện tượng đầu hóa nghĩa là tế bào thần kinh tập trung về phía đầu làm não bộ phát triển. Vì vậy, khả năng điều khiển, phối hợp và thống nhất hoạt động được tăng cường.


	0,5
0,25

0,5

0,25

0,25

0,25


........... Hết..........
Lưu ý chung toàn bài:

+ Điểm của một câu trong bài thi là tổng của các điểm thành phần của câu ấy. Điểm của bài thi là tổng điểm các câu trong bài thi, phần lẻ được tính đến 0,25 điểm theo thang điểm 20.
+ Nếu thí sinh giải theo cách khác mà lập luận chặt chẽ, tính toán chính xác thì vẫn cho điểm tối đa bài đó.

ĐỀ ĐỀ NGHỊ





ĐỀ ĐỀ NGHỊ








